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Cơ quan chủ
trì Tên văn bản Kết quả thực hiện/

Tiến độ thực hiện

TỔNG SỐ NHIỆM VỤ 36 nhiệm vụ

I NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH 16/36 nhiệm vụ

1 1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý
II/2024

Chậm nhất
25/3/2024

Ban Thường
vụ TU

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo Báo cáo số 431-BC/TU ngày 05/4/2024 của Tỉnh

uỷ

2 2 Kế hoạch tổ chức bán đấu giá cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-
CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài chính Kế hoạch Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 18/01/2024

3 6
Sơ kết 03 năm Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh đổi mới mô
hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền
kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

Trước ngày
07/5/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo - Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch sơ kết và Đề

cương tại Kế hoạch số 287-KH/TU ngày 13/3/2024

4 7 Sơ kết 03 năm Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Trước ngày
07/5/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo - Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch sơ kết và Đề

cương tại Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 13/3/2025

5 15
Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 30/12/2021
của Tỉnh ủy về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050

 - Kế hoạch trước
01/02/2024

- Báo cáo trước
15/6/2024

Ban Thường
vụ TU

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Kế hoạch và
Báo cáo

Quyết định số 2034- QĐ/TU
 ngày 30/01/2024

6 17 Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-
2025

Trước ngày
05/3/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh Sở Nội vụ Tờ trình 828/SNV-TĐKT ngày 04/3/2024; 940/TTr-SNV

ngày 11/3/2024

7 25 Kế hoạch đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; tập trung triển khai
các nhiệm vụ có tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Khoa học

và Công nghệ Kế hoạch Kế hoạch số 1342/KH-UBND ngày 26/3/2024

8 26 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050 Quý II/2024 UBND tỉnh Sở Công

thương Kế hoạch Đang xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn
số 559-CV/BCSĐ ngày 10/6/2024.

9 28 Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý I/2024 UBND tỉnh
Sở Lao động-
Thương binh

và Xã hội
Kế hoạch Kế hoạch 822/KH-UBND, ngày 26/2/2024

Phụ lục 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh)

(Kết quả thực hiện đến ngày 31/5/2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2024



10 29 Kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024 Quý I/2024 HĐND tỉnh;

UBND tỉnh

Sở Lao động-
Thương binh

và Xã hội
Kế hoạch Kế hoạch số 657/KH-UBND, ngày 19/02/2024

11 31 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đột phá tăng thu ngân sách năm 2024 trên địa bàn
tỉnh trọng tâm là các khoản thu trọng điểm, thu nợ đọng và các khoản thu mới Quý I/2024 UBND tỉnh Cục thuế tỉnh Kế hoạch Quyết định 144 QQD-UBND ngày 7/3/2024

12 32 Kế hoạch thu hút đầu tư nhà ở xã hội hội, thực hiện Dự án nhà ở xã hội 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Xây dựng Kế hoạch Kế hoạch số 1495/KH-SXD ngày 08/4/2024

13 34 Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư
tỉnh Ninh Thuận Tháng 3/2024 UBND tỉnh Sở Kế hoạch

và Đầu tư Báo cáo
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 635/KH-
UBND ngày 17/2/2024.
Đã tổ chức Hội nghị ngày 28/4/2024

14 35 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
năm 2024 Quý I/2024 UBND tỉnh

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch
Kế hoạch Kế hoạch số 684/KH-UBND ngày 20/02/2024

15 36
Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất,
chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá sử dụng đất đối với các dự án đang triển khai nhất là các
dự án khu đô thị mới, du lịch, dự án BT

Quý I/2024 UBND tỉnh Sở Tài nguyên
và Môi trường Quyết định Kế hoạch số 2151/KH-UBND ngày 17/5/2024 về

định giá đất năm 2024

16 11 Sơ kết Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/01/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng Ninh Thuận thành
Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Trước ngày
01/6/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Công
Thương Báo cáo Đã hoàn thiện Dự thảo BC trình UBND tỉnh

tại Công văn số 1176/SCT-CN ngày 31/5/2024

II NHIỆM VỤ TRỄ HẠN 01/36 nhiệm vụ

1 21 Sửa đổi, bổ sung Đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, có giá trị kinh tế cao
đến năm 2030 Quý I/2024 UBND tỉnh

Sở Nông
nghiệp và

PTNT
Quyết định

Hiện nay Sở có văn bản xin gia hạn đến ngày
20/6/2024 (Trước đây, Sở đã có Tờ trình số
70/TTr-SNNPTNT ngày 15/3/2024. Nội dung trình
của Sở, PCT tỉnh đã họp nghe bao cáo và có Kết
luận chỉ đạo tại Thông báo số 94/TB-VPUB ngày

III NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG HẠN 19/36 nhiệm vụ

1 2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Chậm nhất
13/6/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo

2 3 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 Chậm nhất
25/9/2024

Ban Thường
vụ TU

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo

3 4 Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tham mưu ban hành Nghị quyết về phương
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Chậm nhất
25/11/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo

4 5
Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 11/01/2022
của Tỉnh ủy về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030

 - Kế hoạch trước
01/02/2024

- Báo cáo trước
15/6/2024

Ban Thường
vụ TU

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Kế hoạch và
Báo cáo

- Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập đoàn
giám sát tại Quyết định số 2049-QĐ/TU ngày
11/3/2024



5 8
Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TU của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu
tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, y tế giai đoạn 2016-
2020; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Trước ngày
01/8/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo

6 9 Sơ kết Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 11/01/2022 của Tỉnh ủy về phát triển vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Trước ngày
01/9/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo

7 10 Sơ kết Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Trước ngày
01/9/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư Báo cáo

8 12
Sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TU, ngày 04/5/2023 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế đô thị, trọng
tâm là xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm thành thành phố thông minh, tạo động lực phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Trước ngày
08/10/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh Sở Xây dựng Báo cáo

9 13
Sơ kết 05 năm Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 24/12/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết
số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư

Trước ngày
01/11/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Khoa học
và Công nghệ Báo cáo

Tờ trình số 350-TTr/BCSĐ ngày 11/4/2024.
Sở KH&CN đã tham mưu Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành ban hành Kế
hoạch số 300-KH/TU Sơ kết 05 năm thực hiện Kế
hoạch số 211- KH/TU, ngày 24/12/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-
NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư

10 14
Sơ kết Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 25/01/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Trước ngày
10/11/2024

BCH Đảng bộ
tỉnh

Sở Tài nguyên
và Môi trường Báo cáo

11 16 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đến năm 2025

Trước ngày
05/10/2024

Ban Thường
vụ TU Sở Nội vụ Tờ trình

12 18 Các Đồ án Quy hoạch phân khu Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Ninh
Chữ đến năm 2040

Trước ngày
10/10/2024

Ban Thường
vụ TU Sở Xây dựng Quyết định

Đồ án QHPK xây dựng Khu vực Bình Tiên đến
Bãi Thùng đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch.
Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và
CN đang triển khai lập đồ án. Hiện nay, đồ án quy
hoạch chưa tiếp nhận được nguồn kinh phí tài trợ
quy hoạch.

13 19 Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2025 Trước ngày
10/11/2024

Ban Thường
vụ TU

Văn phòng
UBND tỉnh Kế hoạch

14 20 Kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán ngân sách năm 2025 Trước ngày
15/11/2024

Ban Thường
vụ TU; HĐND

tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư; Sở

Tài chính

Tờ trình; Nghị
quyết

15 22 Kế hoạch thực hiện tín chỉ các-bon rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
đến năm 2025. Quý III/2024 UBND tỉnh

Sở Nông
nghiệp và

PTNT
Kế hoạch

16 23 Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030 Quý II/2024 UBND tỉnh
Sở Nông
nghiệp và

PTNT
Kế hoạch Đang lấy ý kiến các sở ngành CV số

1569/SNNPTNT-CCTS ngày 03/5/2024



17 24 Đề án phát triển sản xuất vùng tưới hệ thống thủy lợi Tân Mỹ Tháng 10/2024 UBND tỉnh

Sở KHCN chủ
trì phối hợp

Sở Nông
nghiệp và

PTNT

Quyết định/
Đề án

Sở KH&CN đã ký hợp đồng với Viện Khoa học kỹ
thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ để
thực hiện đề án, dự kiến sẽ hoàn thành và nghiệm
thu trong tháng 10/2024

18 27 Đề án thành lập Trung tâm Công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại Ninh Thuận Năm 2024 BTV Tỉnh ủy;
UBND tỉnh

Sở Công
Thương

Tờ trình;
Đề án

Sau khi Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên
hải miền Trung thời kỳ 2021-2030 được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024, Sở Công Thương đã
dự thảo Công văn của UBND tỉnh gửi Bộ Công
Thương đề xuất nghiên cứu lập Đề án xây dựng
Trung tâm Công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái
tạo liên vùng tại Ninh Thuận (Công văn số
1073/SCT-CN ngày 21/5/2024, hiện lãnh đạo
UBND tỉnh đang xem xét)

19 33 Hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050 và xúc tiến, kêu gọi đầu tư khi đảm bảo điều kiện Năm 2024

Ban Thường
vụ TU; Bộ

GTVT

Sở Giao thông
vận tải

Tờ trình, Quyết
định

đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo giữa kỳ Quy hoạch
Cảng hàng không Thành Sơn


